
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 12, Ngõ 100 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN IP CITIZEN

0110413835

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; 
Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao; Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính 
râm, ống nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã 
ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ 
chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, 
bóng đá, v.v...); Dạy thể thao, cắm trại; Dạy thể dục; Dạy bơi; 
Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp; Dạy võ thuật; Dạy yoga

8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN IP CITIZEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IP CITIZEN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936468168
Email:

Fax:
Website:
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9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; Dạy hội 
hoạ; Dạy nhảy; Dạy mỹ thuật; Dạy nghệ thuật biểu diễn; Dạy 
nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khoá 
học dành cho học sinh yếu kém; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng 
đàm thoại; đào tạo tự vệ; đào tạo về sự sống; hoạt động thai 
giáo; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy tính.

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560(Chính)

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, thuế và kiểm toán)

7020

14. Quảng cáo 7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có 
chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, 
nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng thiên 
nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

22. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

23. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

27. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO KHẮC 
VIỆT

Số nhà 12 Ngõ 
100, Đường Trần 
Duy Hưng, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0380870187
26

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN 
PHƯƠNG 
THẢO

Số nhà 12 Ngõ 
100, Đường Trần 
Duy Hưng, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0171940079
09

3 LƯƠNG THỊ 
CÔNG

Số nhà 49 Đường 
Nguyễn Thái Học, 
Tổ 5, Phường 
Đồng Tiến, Thành 
phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0351600100
86

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017194007909
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 49 Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 5, Phường Đồng Tiến, 
Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 12 Ngõ 100, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ

06/05/1994 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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